
1 575 Nguyễn Bình Dương 23/09/2006 An Biên - Kiên Giang THCS Thị Trấn Thứ Ba 1 - An Biên 28.00 Ba

2 573 Phan Trần Quốc Duy 01/06/2006 An Biên - Kiên Giang THCS Thị Trấn Thứ Ba 2 - An Biên 23.00 Khuyến khích

3 580 Huỳnh Thành Đức 03/10/2006 An Biên - Kiên Giang THCS Thị Trấn Thứ Ba 1 - An Biên 22.00 Khuyến khích

4 608 Nguyễn Nghĩa Khoa 07/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Thị Trấn Thứ Ba 2 - An Biên 20.50 Khuyến khích

5 647 Nguyễn Đức Tiến 19/04/2006 An Biên - Kiên Giang THCS Tây Yên - An Biên 15.50

6 565 Trần Chí Bảo 02/05/2006 An Biên - Kiên Giang THCS Nam Thái - An Biên 11.00

7 609 Nguyễn Trung Kiên 14/04/2006 An Biên - Kiên Giang THCS Nam Thái - An Biên 9.00

8 643 Bùi Thị Anh Thư 08/02/2006 An Biên - Kiên Giang THCS Nam Thái A - An Biên 7.00

9 639 Lương Ngọc Minh Thái 27/08/2006 An Biên - Kiên Giang THCS Hưng Yên - An Biên 6.00

10 657 Lê Bích Tuyền 09/10/2005 An Biên - Kiên Giang THCS Tây Yên A - An Biên 1.00

Người lập bảng

Võ Đức Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH MÁY TÍNH CẦM TAY 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ngày sinh Nơi sinh

NĂM HỌC 2020-2021

Số 

TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

KẾT QUẢ

Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

MÔN THI:  GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 TOÁN

Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG KT&QLCLGD

Nguyễn Thanh Tâm



1 597 Lê Hoàng Kha 06/08/2006 An Minh - Kiên Giang THCS Thị Trấn Thứ 11 - An Minh 21.00 Khuyến khích

2 662 Dương Thị Tường Vy 09/01/2006 An Minh - Kiên Giang THCS Thị Trấn Thứ 11 - An Minh 13.50

3 665 Lê Nguyễn Như Ý 10/04/2006 An Minh - Kiên Giang THCS Thị Trấn Thứ 11 - An Minh 8.00

4 560 Trần Phú An 28/04/2006 An Minh - Kiên Giang THCS Thị Trấn Thứ 11 - An Minh 7.00

5 653 Nguyễn Phát Triển 19/08/2006 An Minh - Kiên Giang THCS Thị Trấn Thứ 11 - An Minh 7.00

Người lập bảng

Võ Đức Minh

Kết quả thi vòng tỉnh

Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG KT&QLCLGD

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN THI:  GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 TOÁN

Nơi sinh Tên trường

NĂM HỌC 2020-2021

Số 

TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh

Nguyễn Thanh Tâm



1 599 Trần Huỳnh Gia Khang 20/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Minh Lương - Châu Thành 24.50 Ba

2 666 Phan Thi Như Ý 05/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Vĩnh Hòa Hiệp - Châu Thành 21.50 Khuyến khích

3 562 Huỳnh Hoàng Anh 08/10/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Minh Lương - Châu Thành 20.50 Khuyến khích

4 612 Thị Bé Lài 26/01/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Thạnh Lộc - Châu Thành 19.00

5 618 Trần Ngọc Sao Mai 25/03/2006 Châu Thành - Kiên Giang THPT Mong Thọ - Châu Thành 17.00

6 577 Nguyễn Quốc Đạt 01/09/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Minh Lương - Châu Thành 12.00

Người lập bảng

Võ Đức Minh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN THI:  GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 TOÁN
NĂM HỌC 2020-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ

Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

Số 

TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh

Nguyễn Thanh Tâm

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG KT&QLCLGD



1 586 Nguyễn Thị Thúy Hằng 31/08/2006 Gò Quao - Kiên Giang THCS VÀ THPT Định An - Gò Quao 29.00 Nhì

2 660 Nguyễn Ngọc Tường Vi 21/03/2006 Gò Quao - Kiên Giang THCS VÀ THPT Vĩnh Thắng - Gò Quao 22.50 Khuyến khích

3 592 Huang Hsiao Hsin 01/11/2006 Đào Viên - Đài Loan THCS VHH Nam - Gò Quao 21.00 Khuyến khích

4 619 Nguyễn Ái Minh 10/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS xã Định Hòa - Gò Quao 20.00 Khuyến khích

5 648 Ngô Quang Tiến 30/11/2006 Gò Quao - Kiên Giang THCS Thị trấn Gò Quao - Gò Quao 18.00

6 598 Tô Duy Khang 16/03/2006 Gò Quao - Kiên Giang THCS xã Thủy Liễu - Gò Quao 16.00

7 564 Võ Quốc Anh 08/05/2006 Gò Quao - Kiên Giang THCS VÀ THPT Định An - Gò Quao 15.50

8 655 Trần Thị Đoan Trinh 30/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS xã Định Hòa - Gò Quao 10.50

Người lập bảng

Võ Đức Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN THI:  GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 TOÁN
NĂM HỌC 2020-2021

Số 

TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG KT&QLCLGD

Nguyễn Thanh Tâm



1 585 Trần  Hạo 27/12/2007 Giồng Riềng - Kiên Giang THCS Mai Thị Hồng Hạnh - Giồng Riềng 29.00 Nhì

2 658 Tô Trần Khả Uyên 27/04/2007 Giồng Riềng - Kiên Giang THCS Mai Thị Hồng Hạnh - Giồng Riềng 27.00 Ba

3 634 Trần Phù Sa 05/09/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang THCS Mai Thị Hồng Hạnh - Giồng Riềng 23.00 Khuyến khích

4 641 Trần Phạm An  Thư 02/04/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang TH&THCS Ngọc Thuận - Giồng Riềng 22.00 Khuyến khích

5 659 Châu Hiểu Văn 18/03/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang THCS Mai Thị Hồng Hạnh - Giồng Riềng 20.50 Khuyến khích

6 594 Phan Bùi Quang  Huy 24/09/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang THCS Thạnh Hưng 1 - Giồng Riềng 18.50

7 638 Trần Việt  Tân 09/05/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang THCS Vĩnh Phú - Giồng Riềng 18.00

8 593 Nguyễn Đức Nhật  Huy 02/05/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang THCS Đường Xuồng - Giồng Riềng 16.00

9 590 Đào Hoàng Minh  Hiếu 18/01/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang THCS Đường Xuồng - Giồng Riềng 14.00

10 664 Lê Thị Ngọc  Ý 16/11/2006 Vị Thanh - Hậu Giang TH&THCS Ngọc Thuận - Giồng Riềng 9.00

Người lập bảng

Võ Đức Minh

NĂM HỌC 2020-2021

Số 

TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN THI:  GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 TOÁN

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG KT&QLCLGD

Nguyễn Thanh Tâm

Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020



1 572 Huỳnh Ngọc Diệp 08/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Tân Khánh Hoà - Giang Thành 37.50 Nhất

2 617 Trần Lương Huỳnh Mai 17/09/2006 Long Xuyên - An Giang THCS Tân Khánh Hòa - Giang Thành 30.00 Nhì

3 640 Tống Minh Thùy 18/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Vĩnh Phú - Giang Thành 28.00 Ba

4 570 Nguyễn Thị Quỳnh Dao 12/10/2006 An Phú - An Giang TH-THCS Vĩnh Điều - Giang Thành 21.00 Khuyến khích

Người lập bảng

Võ Đức Minh

NĂM HỌC 2020-2021

Số 

TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN THI:  GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 TOÁN

Kết quả thi vòng tỉnh

Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

Nơi sinh Tên trường

TRƯỞNG PHÒNG KT&QLCLGD

Nguyễn Thanh Tâm



1 637 Lương Hoàng Tân 21/12/2006 Hòn Đất - Kiên Giang THCS Sóc Sơn - Hòn Đất 34.00 Nhất

2 602 Đặng Phúc Khang 26/02/2006 Hòn Đất - Kiên Giang THCS Vàm Rầy - Hòn Đất 27.50 Ba

3 582 Lâm Trung Hải 03/01/2006 Hòn Đất - Kiên Giang THCS Sơn Kiên - Hòn Đất 20.00 Khuyến khích

4 571 Hoàng Ngọc Diệp 08/06/2006 Hòn Đất - Kiên Giang THCS&THPT Bình Sơn - Hòn Đất 19.00

5 615 Trần Tấn Lực 17/06/2006 Đức Phổ - Quảng Ngãi THCS Sóc Sơn - Hòn Đất 18.00

6 650 Võ Minh Toàn 05/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS&THPT Bình Sơn - Hòn Đất 13.00

7 583 Lê Thị Mỹ Hạnh 09/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Sóc Sơn - Hòn Đất 11.00

8 588 Nguyễn Ngọc Hân 22/02/2006 Hòn Đất - Kiên Giang THCS Sóc Sơn - Hòn Đất 11.00

9 644 Châu Thị Minh Thư 03/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS&THPT Phan Thị Ràng - Hòn Đất 8.00

10 631 Võ Bá Minh Quân 21/12/2006 Hòn Đất - Kiên Giang THCS Mỹ Thuận - Hòn Đất 7.00

Người lập bảng

Võ Đức Minh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN THI:  GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 TOÁN
NĂM HỌC 2020-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ

Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

Số 

TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh

Nguyễn Thanh Tâm

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG KT&QLCLGD



1 596 Trần Như Hưng 31/03/2006 Hà Tiên - Kiên Giang THCS Đông Hồ  - Hà Tiên 24.00 Ba

2 603 Hoạt Huỳnh Quốc Khang 06/02/2006 Hà Tiên - Kiên Giang THCS Đông Hồ  - Hà Tiên 23.00 Khuyến khích

3 663 Thái Hoàng Ánh Xuân 10/05/2007 Hà Tiên - Kiên Giang THCS Đông Hồ  - Hà Tiên 23.00 Khuyến khích

4 581 Lê Thanh Hà 21/03/2006 Hà Tiên - Kiên Giang THCS Đông Hồ  - Hà Tiên 14.00

5 606 Phùng Nguyễn Bảo Khoa 12/07/2006 Hà Tiên - Kiên Giang THCS Đông Hồ  - Hà Tiên 11.00

Người lập bảng

Võ Đức Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN THI:  GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 TOÁN
NĂM HỌC 2020-2021

Số 

TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

Nguyễn Thanh Tâm

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG KT&QLCLGD



1 649 Trần Đức Toàn 01/06/2006 Kiên Lương - Kiên Giang THCS TT Kiên Lương 1 - Kiên Lương 27.00 Ba

2 587 Nguyễn Gia Hân 09/08/2006 Kiên Lương - Kiên Giang THCS TT Kiên Lương 1 - Kiên Lương 26.50 Ba

3 621 Trần Quang Minh 25/01/2006 Kiên Lương - Kiên Giang THCS TT Kiên Lương 1 - Kiên Lương 23.50 Ba

4 595 Phan Văn Quang Huy 05/07/2006 Kiên Lương - Kiên Giang THCS TT Kiên Lương 1 - Kiên Lương 23.00 Khuyến khích

5 601 Phan Ngọc Minh Khang 29/10/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang THCS TT Kiên Lương 1 - Kiên Lương 16.00

6 613 Phạm Lĩnh 22/05/2006 Kiên Lương - Kiên Giang TH&THCS Bình Trị - Kiên Lương 16.00

7 628 Nguyễn Thảo Nguyên 09/11/2006 Kiên Lương - Kiên Giang THCS TT Kiên Lương 1 - Kiên Lương 11.00

8 576 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 24/01/2006 Kiên Lương - Kiên Giang THCS TT Kiên Lương 1 - Kiên Lương 10.00

9 605 Danh Phạm Tuấn Khanh 07/08/2006 Kiên Lương - Kiên Giang THCS TT Kiên Lương 1 - Kiên Lương 10.00

10 620 Nguyễn Ngọc Bình Minh 10/02/2006 Kiên Lương - Kiên Giang THCS TT Kiên Lương 1 - Kiên Lương 8.00

Người lập bảng

Võ Đức Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN THI:  GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 TOÁN
NĂM HỌC 2020-2021

Số 

TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

Nguyễn Thanh Tâm

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG KT&QLCLGD



1 589 Nguyễn Đức Hiển 06/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Trường THCS Nguyễn Du - Rạch Giá 37.50 Nhất

2 656 Trần Ngọc Tuấn 05/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn - Rạch Giá 30.50 Nhì

3 584 Phạm Vĩ Hào 05/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ - Rạch Giá 30.00 Nhì

4 635 Mạnh Trường  Sơn 03/02/2007 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trãi - Rạch Giá 30.00 Nhì

5 623 Lưu Bảo Nghi 19/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn - Rạch Giá 27.50 Ba

6 566 Huỳnh Gia Bảo 19/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Hùng Vương - Rạch Giá 24.50 Ba

7 614 Chung Hữu Lộc 12/04/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS và THPT Võ Văn Kiệt - Rạch Giá 21.00 Khuyến khích

8 563 Lê Vũ Minh Anh 14/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ - Rạch Giá 19.00

9 629 Nguyễn Ngọc Phương 17/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Hùng Vương - Rạch Giá 15.00

10 604 Liêu Vĩ Khang 04/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Ngô Sĩ Liên - Rạch Giá 8.00

Người lập bảng

Võ Đức Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN THI:  GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 TOÁN
NĂM HỌC 2020-2021

Số 

TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

Nguyễn Thanh Tâm

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG KT&QLCLGD



1 625 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 04/10/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang THCS Tân Hiệp B2 - Tân Hiệp 34.00 Nhất

2 622 Trương Thị Huỳnh Nga 18/06/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang THCS thị trấn Tân Hiệp - Tân Hiệp 30.50 Nhì

3 645 Phạm Thị Quỳnh Thư 22/06/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang TH&THCS Tân Hiệp B - Tân Hiệp 28.00 Ba

4 574 Phạm Ngọc Ánh Dương 12/07/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang THCS Thạnh Đông - Tân Hiệp 24.00 Ba

5 616 Trần Ngọc Trúc Ly 05/02/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang THCS Tân Hiệp B2 - Tân Hiệp 20.50 Khuyến khích

6 569 Phạm Thị Hồng Cẩm 28/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Thạnh Đông A - Tân Hiệp 19.50

7 626 Nguyễn Vũ Hồng Ngọc 05/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang TH&THCS Thạnh Đông A2 - Tân Hiệp 18.00

8 630 Nguyễn Thanh Phương 07/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Thạnh Đông - Tân Hiệp 13.00

9 591 Hoàng Nguyễn Anh Hoài 19/07/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang THCS Tân Hòa - Tân Hiệp 12.00

10 600 Trần Gia Khang 02/09/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang THCS Thạnh Đông - Tân Hiệp 12.00

Người lập bảng

Võ Đức Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN THI:  GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 TOÁN
NĂM HỌC 2020-2021

Số 

TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

Nguyễn Thanh Tâm

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG KT&QLCLGD



1 567 Võ Đông Bình 29/03/2006 An Biên - Kiên Giang THCS&THPT U Minh Thượng - U Minh Thượng 25.00 Ba

2 642 Đõ Anh Thư 19/04/2006 Vĩnh Thuận - Kiên Giang TH&THCS Minh Thuận 2 - U Minh Thượng 21.00 Khuyến khích

3 652 Văn Thị Huyền Trân 06/01/2006 Vĩnh Thuận - Kiên Giang TH&THCS Minh Thuận 2 - U Minh Thượng 19.00

4 611 Võ Trần Anh Kiệt 09/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Thạnh Yên - U Minh Thượng 15.00

5 646 Lê Thị Thanh Tiền 02/01/2006 Vĩnh Thuận - Kiên Giang TH&THCS Minh Thuận 2 - U Minh Thượng 7.00

6 627 Bùi Khanh Nguyên 21/06/2006 An Biên - Kiên Giang THCS Thạnh Yên - U Minh Thượng 6.00

Người lập bảng

Võ Đức Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN THI:  GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 TOÁN
NĂM HỌC 2020-2021

Số 

TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

Nguyễn Thanh Tâm

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG KT&QLCLGD



7 568 Lưu Hữu Bình 21/08/2006 Rạch Giá- Kiên Giang TH&THCS Thị Trấn VT - Vĩnh Thuận 28.50 Nhì

8 558 Lưu Hữu An 21/08/2006 Rạch Giá- Kiên Giang TH&THCS Thị Trấn VT - Vĩnh Thuận 27.50 Ba

9 661 Trần Nguyễn Vy 23/05/2006 Thới Bình - Cà Mau THCS Vĩnh Phong 2 - Vĩnh Thuận 18.50

10 624 Nguyễn Lê Phương Nghi 12/02/2006 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Thị Trấn - Vĩnh Thuận 18.00

11 651 Nguyễn Ngọc Trâm 14/07/2006 Vĩnh Thuận - Kiên Giang TH&THCS Tân Thuận 1 - Vĩnh Thuận 13.00

12 610 Phạm Trung Kiên 14/02/2006 Vĩnh Thuận - Kiên Giang TH&THCS Tân Thuận 1 - Vĩnh Thuận 9.00

13 636 Nguyễn Ngọc Tài 10/06/2006 Vĩnh Thuận - Kiên Giang TH&THCS Tân Thuận 1 - Vĩnh Thuận 3.00

Người lập bảng

Võ Đức Minh Nguyễn Thanh Tâm

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG KT&QLCLGD

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN THI:  GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 TOÁN
NĂM HỌC 2020-2021

Số 

TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)


